
TẤT CẢ CÁC CÂU HỎI CHỈ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG VIỆC HIỆN TẠI. 
 
1. Có phải anh/chị thường xuyên làm việc 35 tiếng trở lên cho công việc hiện tại, và công việc này dự định sẽ kéo dài 12 
tháng trở lên? 

O Có O Không 
 
2. Có phải anh/chị thường bắt đầu công việc tại địa điểm này trong khoảng từ 6:00 sáng đến 9:00 sáng?   O Có  O Không 
 
3. Tuần vừa qua, anh/chị bắt đầu làm việc trong khoảng từ 6:00 sáng đến 9:00 sáng vào những ngày nào? 
    (Đánh dấu tất cả những ngày thích hợp) 

O Thứ hai O Thứ ba O Thứ tư O Thứ năm 
O Thứ sáu O Thứ bảy O Chủ nhật O Không có ngày nào 

 
4a. Tuần vừa qua, anh/chị dùng phương tiện nào để ĐI ĐẾN chỗ làm mỗi ngày? 

• Chỉ tô MỘT phương tiện cho mỗi ngày. 
• Nếu anh/chị dùng nhiều hơn một phương tiện, hãy tô phương tiện nào anh/chị dùng để đi KHOẢNG CÁCH DÀI NHẤT. 
• Chỉ tô “Đi chung xe” nếu có ít nhất một người khác từ 16 tuổi trở lên đi chung xe cùng anh/chị. 
• Chỉ tô “Làm việc từ xa” nếu thay vì đi đến sở làm thì anh/chị làm việc tại nhà, tại một trung tâm Telework, hoặc tại một Văn Phòng 

Chi Nhánh mà chỉ xa chưa đến một nửa đoạn đường từ nhà đến sở làm của anh/chị. 
• Nếu anh/chị dùng phà để đi đoạn đường dài nhất, hãy tô phương tiện nào anh/chị dùng để đi đến bến phà. 

 
 Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy CN    Nếu anh/ chị đi chung xe hơi hay xe van,  
 O O O O O O O  Lái xe một mình (hay với trẻ em dưới 16)  hoặc nếu anh/chị đi xe máy, thường có 
 O O O O O O O  Đi chung xe hơi (2 người trở lên)   bao nhiêu người (từ 16 tuổi trở lên) đi  
 O O O O O O O  Đi chung xe van -→ 4b. cùng xe (kể cả anh/chị)? 
 O O O O O O O  Đi xe máy/xe gắn máy có bàn đạp  O Một người O Bẳy người 
 O O O O O O O  Đi xe buýt    O Hai người O Tám người 
 O O O O O O O  Đi tàu hỏa  O Ba người O Chín người 
 O O O O O O O  Đi xe đạp  O Bốn người O Mười người 
 O O O O O O O  Đi bộ  O Năm người O Mười một hoặc
 O O O O O O O  Làm việc từ xa (telework)  O Sáu người nhiều người hơn 
 O O O O O O O  Nghỉ theo thời biểu tuần làm việc rút ngắn   
 O O O O O O O  Đi công tác qua đêm      4c. Có phải tuần vừa rồi anh/chị dùng 
 O O O O O O O  Không đi làm (nghỉ phép, nghỉ bệnh, v.v.)   phương tiện đi làm như mọi khi? 
 O O O O O O O  Phương tiện khác : _______________  O Có                          O Không 
 
5.  Câu nào thích hợp nhất với thời O 5 ngày một tuần O 4 ngày một tuần O 3 ngày một tuần 
biểu làm việc thông thường của anh/chị? O 9 ngày trong hai tuần O 7 ngày trong hai tuần O Thời biểu khác: __ 
 
6a. Trung bình anh/chị có làm việc từ xa (telework) ít nhất một ngày trong hai tuần không? 

(Tô “Có” nếu anh/chị làm việc tại nhà, tại một trung tâm Telework, hoặc tại một Văn Phòng Chi Nhánh mà chỉ cách xa chưa đến một 
nửa đoạn đường từ nhà đến sở làm của anh/chị). 
O Không (tiếp tục trả lời câu 7a ở mặt sau) 
O Có (tiếp tục sang câu 6b) 6b. Anh/chị làm việc  O Không O 1 ngày O 2 ngày O 3 ngày O 4 ngày O 5 ngày 

         từ xa bao nhiêu ngày trong hai tuần vừa qua?  ngày nào O 6 ngày O 7 ngày O 8 ngày O 9 ngày O 10 
 

Tiếp tục ở mặt sau

Tiểu bang Washington  
Bản khảo sát dành cho nhân viên 

 
 

Hướng Dẫn Cách Đánh Dấu 
• Dùng bút chì số 2.                                             ĐÁNH DẤU ĐÚNG 
• Tô đậm kín vòng tròn. O  O      O 
• Tấy sạch bất cứ câu nào anh/chị muốn đổi. ĐÁNH DẤU SAI 
• Không đánh dấu nào khác trên mẫu này        O  O  O  O 

 
 



 
7a. Tuần vừa qua anh/chị có dùng phà để đến nơi làm 

việc không?          O  Có O Không 
 

7b. Tuần vừa qua anh/chị có đậu xe lần nào ở bãi park-
and-ride trên đường đến sở làm không?             O  Có  
O Không 

7c. Từ nhà anh/chị đến sở làm là bao xa MỘT CHIỀU?  

8. Anh/chị làm công việc gì cho công ty này?  
       (Hãy tô câu trả lời thích hợp nhất..) 
O Hỗ trợ hành chánh O Chuyên viên/ Kỹ thuật viên 
O Thủ công/Sản xuất/Lao động O Phục vụ khách hàng 
O Quản lý O Bán hàng/Phát triển thị trường 
O Công việc khác: __________  
 
9. Zip code nơi anh thường trú 
là gì?  (Viết số vào ô vuông rồi 

     

     tô vào các vòng tròn thích  0 0 0 0 0 
     hợp ở dưới.) 1 1 1 1 1 
 2 2 2 2 2 
 3 3 3 3 3 
 4 4 4 4 4 
 5 5 5 5 5 
 6 6 6 6 6 
 7 7 7 7 7 
 8 8 8 8 8 
 9 9 9 9 9 

10. Điều gì dưới đây khuyến khích anh/chị nhiều nhất 
trong việc dùng thử hoặc tiếp tục sử dụng một phương 
tiện khác thay vì lái xe một mình đi làm? 

     (Hãy đánh dấu ba điều quan trọng nhất đối với anh/chị.) 
O a. Được công ty cung cấp xe để dùng cho công việc trong giờ 

làm việc 
O b. Được cung cấp phương tiện đi lại trong giờ ăn trưa hay giờ 

nghỉ giải lao để thu xếp chuyện riêng 
O c. Được chở về nhà ngay trong trường hợp khẩn cấp (bảo 

đảm được chở về nhà) 
O d. Có một thời biểu làm việc linh hoạt hơn để tạo điều kiện đi 

chung xe hơi, xe van, hoặc xe buýt, v.v. 
O e. Được hưởng tiền thưởng/ tiền phụ trội để dùng các phương 

tiện khác thay vì lái xe một mình 
O f. Được hưởng một khoản tiền khi anh/chị không sử dụng chỗ 

đậu xe 
O g. Có chỗ đậu xe ưu tiên, dành riêng, hoặc giảm giá cho các 

xe hơi hoặc xe van từ hai người trở lên 
O h. Được giúp đỡ sắp xếp đi chung xe hơi hay xe van 
O i. Có chỗ đậu xe đạp an toàn và có mái che 
O j. Tủ đựng đồ và phòng tắm cho những người đi bộ hoặc đi 

xe đạp 
O k. Nhà giữ trẻ, nhà băng, dịch vụ giặt ủi, câu lạc bộ tập thể 

dục hay các dịch vu khác ngay tại công ty 
O l. Dịch vụ ăn uống hay nhà bếp ngay tại công ty. 
O m. Được giúp đỡ tìm lộ trình và thời biểu các tuyến xe buýt 
O n. Tăng cường dịch vụ xe buýt tại công ty. 
O o. Được cung cấp thêm thông tin về các phương tiện di 

chuyển khác 
O p. Được tạo cơ hội làm việc tại nhà (telework) 
O q. Tăng cường an ninh tại các bãi đậu xe park-and-ride 
O r. Tăng số chỗ đậu xe tại các bãi đậu xe park-and-ride 
O s. Những điều khác: ___________________________ 

11. Anh/chị có thể sử dụng những phương tiện sau đây 
đến mức độ nào? 

 Hiện 
dùng 

Có thể Có thể  
không 

Không 
thể 

Đi chung xe hơi O O O O 
Đi chung xe van O O O O 
Xe buýt  O O O O 
Tàu hỏa O O O O 
Xe đạp O O O O 
Đi bộ O O O O 
Làm việc từ xa O O O O 
Tuần làm việc rút ngắn O O O O 

___________________________________________________________________________________________________________ 
Chỉ trả lời câu 12 nếu anh/chị có sử dụng phương tiện giao thông công cộng (xe buýt hoặc tàu hỏa) ít nhất 2 lần 2 tuần. 
12.  Tuần vừa qua, anh/chị đã sử dụng hệ thống giao thông công cộng bao nhiêu lần (cho bất kỳ mục đích gì, không chỉ đến 
và về từ nơi làm việc. 
      •  Nếu anh/chị chuyển giữa xe buýt của cùng một hệ thống, chỉ tính một lần cho hệ thống giao thông đó.         
      •  Nếu anh/chị chuyển sang một hệ thống giao thông khác, tính một lần cho mỗi hệ thống.        
      •  Không tính khi đi phà.        
      •  Vòng tròn xung quanh số thích hợp trong các ô vuông dưới đây. 

King 
County 
Metro 

Sound 
Transit 

Community 
Transit 

Pierce 
Transit 

Kitsap 
Transit 

Intercity 
Transit 

Everett 
Transit 

Island 
Transit 

Skagit 
Transit 

Other 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Cảm ơn anh/chị đã tham gia bản khảo sát của chúng tôi! 

 • KHÔNG TÍNH quãng đường khứ hồi 
hoặc quãng đường hàng tuần.   

   

 • Tính cả quãng đường cho chuyện 0 0  0 0 
   riêng trên đường đến sở làm.  1 1  1 1 
 • Hãy làm tròn số dặm đã đi 2 2  2 2 
 • Viết số dặm vào ô vuông trên rồi 3 3  3 3 
 tô vào các vòng tròn thích hợp ở dưới. 4 4  4 4 
 • Ví dụ kế bên là một nhân viên  5 5  5 5 
 sống cách nơi làm việc 8 dặm. 6 6  6 6 
     7 7  7 7 
  8   8 8 
 O 100 dặm trở lên cho một chiều đi 9 9  9 9 


